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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  inh Ch  T    

Các Thẩm phán:   ng Sỹ Danh  ạt   

                                       B   guy n  u nh Th     ng Th y.  

- Thư ký phiên tòa: B   hạ  Th   g c    - Th     T a án nh n d n t nh 

 ồng Tháp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Ông Phan Trung  uốc  

- Kiể  sát viên tha  gia phiên to   

Trong các ng y    v   8 tháng 8 nă   0 7 tại Tr  s  T a án nh n d n t nh 

 ồng Tháp   t    ph c thẩ  công  hai v  án th  l  số: 38  0 7 T  T-DS ng y 

23 tháng 3 nă   0 7 về “Tranh chấp hợp đồng vay t i sản”   

Do bản án d n sự s  thẩ  số: 02/2017/DS-ST ngày 16 tháng 02 nă   0 7 

c a To  án nh n d n huy n T b   háng cáo  

Theo  uyết đ nh đ a v  án ra   t    ph c thẩ  số:  38  0 7    T-DS    

ngày 23 tháng 6 nă   0 7 giữa các đ  ng sự: 

 guyên đ n:  han Th  B, sinh nă   976  

 C  tr : Số A, ấp G.B, xã T.H.C, huy n T, t nh  ồng Tháp  

 B  đ n:        ữu T, sinh nă  1972; 

         guy n Th  L, sinh nă   975  

 ( ại di n theo  y quyền c a ch  L l  anh     ữu T - chồng ch  L). 

Cùng c  tr : Ấp G.B, xã T.H.C, huy n T, t nh  ồng Tháp  

 g ời bảo v  quyền v  lợi  ch hợp pháp c a b  đ n là luật s   ồ Th  X và 

 uật s  V  Th  T - Văn ph ng  uật s  X -  o n luật s  t nh  ồng Tháp  
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 g ời  háng cáo:  guy n Th  L,     ữu T.  

NỘI D NG V  ÁN:  

- Nguyên đơn chị Phan Thị B trình bày:  

Ngày 25/02/2014 (âl), ch  L có ký biên nhận vay tiền c a ch  B số tiền 

125.300.000 đồng  Số tiền n y l  chốt nợ c a những lần vay tr ớc ( hông nhớ l  

 ấy  hoản, vay  hi n o vì đã t nh toán  ong v  những lần vay tr ớc  hông có giấy 

tờ) v  đ a thê  tiền  ặt (cũng  hông nhớ l  đ a thê  bao nhiêu, nh ng cộng 

chung lại l    5 300 000 đồng)  M c đ ch vay ch  L nói l  vay về để đáo nợ ng n 

h ng v  hẹn sau  hi vay lại ng n h ng sẽ trả, nh ng sau đó ch  B yêu cầu nhiều lần 

ch  L  hông trả nên ch  B  h i  i n yêu cầu ch  L v  chồng l  anh     ữu T trả 

cho ch  tiền gốc l    5 300 000 đồng v  lãi l  3  0   750 đồng v  yêu cầu tiếp t c 

t nh lãi đến  hi   t      h ng trong quá trình giải quyết v  án ch  B  in thay đổi 

v  r t  ột phần yêu cầu  h i  i n l  ch  yêu cầu trả gốc l    5 300 000 đồng, 

 hông yêu cầu t nh lãi. Ngoài ra yêu cầu ch  L trả lại chi ph  giá  đ nh l  

7.650.000 đồng    ch  B đã thanh toán b i ch  L  hông thừa nhận chữ   , chữ viết 

v  dấu v n tay trong biên nhận nên ch  B yêu cầu tr ng cầu giá  đ nh  

C n    iến ch  L cho rằng số tiền   5 300 000 đồng trong biên nhận ng y 

25/02/2014 (âl)  uất phát từ hai số tiền vay 65 000 000 đồng v  60 000 000 đồng 

nh ng đã trả  ong nợ gốc, ch  c n thiếu lại tiền lãi thì ch  B  hông thống nhất   ối 

với 0  tờ giấy    b  đ n cung cấp cho T a án cho rằng ch  B đã nhận tiền v  trừ 

cấn lãi thì ch  B  hông thừa nhận, mà đó l  t nh toán tiền c a những  hoản vay 

 hác  hông liên quan gì đến  hoản tiền   5 300 000 đồng    ch  B  h i  i n  

- Bị đơn là chị Nguyễn Thị L do anh Hà Hữu T đại diện trình bày:  

Theo yêu cầu  h i  i n c a ch   han Th  B thì ch  L  hông thống nhất trả vì 

đối với số tiền   5 300 000 đồng l   uất phát từ số tiền vay c a hai  hoản nợ nh  

sau:  

+ Thứ nhất vào ngày 10/11/2012 (âl) ch  L vay c a ch  B số tiền 60 000 000 

đồng với lãi suất l  6% tháng v  đến ng y  5 02/ 0 4 tổng số tiền ch  L trả gốc 

cho ch  B 0  lần  ỗi lần 30 000 000 đồng (c  thể l  v o tháng 9  0 3 v  lần thứ 

hai vào ngày 25/02/2014)  Vậy ch  L trả cho ch  B tiền gốc đ ợc 60 000 000 đồng 

nên ch  thiếu lại tiền lãi  

+ Thứ hai ch  L vay 65.000.000 đồng lãi suất cho vay l  4%  tháng nh ng 

 hông nhớ ng y vay  Số tiền vay n y ch  L trả cho ch  B tiền gốc 04 lần với số tiền 

là 65.000.000 đồng (c  thể lần thứ nhất trả 10.000.000 đồng, lần   trả 40 000 000 

đồng, lần 3 trả  0 000 000 đồng, lần 4 có g i cho ch  S trả dù  5.000.000 đồng); 

các lần trả n y ch  B có viết giấy bằng  ực đỏ đ a cho ch  L. Ch  L ch  còn thiếu 

lại ch  B số tiền lãi  Sau đó đến ng y  5/02/2014 (âl) ch  B đ a cho ch  L ký tên 
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v o tờ giấy trắng v  tự ghi v o đó th nh biên nhận với số tiền l    5 300 000 đồng 

để  h i  i n hô  nay, chứ ch  L  hông có vay số tiền   5 300 000 đồng c a ng y 

25/02/2014 (âl) nh  ch  B  h i  i n   

Do ch  c n thiếu tiền lãi nên ch  L yêu cầu T a án điều ch nh tiền lãi theo 

quy đ nh pháp luật c a hai  hoản tiền vay 60 000 000 đồng v  65 000 000 đồng l  

bao nhiêu ch  L thống nhất trả cho ch  B. 

  ối với chi ph  giá  đ nh ch  L  hông thống nhất trả vì ch  B tự yêu cầu 

giá  đ nh thì ch  B tự ch u  hông liên quan đến ch  L. 

- Bị đơn là anh Hà Hữu T trình bày:  

Anh T đồng   v  tự nguy n cùng ch  L trả cho ch  B tiền lãi c n thiếu c a 0  

 hoản tiền vay nh  ch  L trình bày; yêu cầu T a án điều ch nh lãi theo quy đ nh 

c a pháp luật l  bao nhiêu thì anh v  ch  L cùng trả cho ch  B   go i 0  lần vay 

60 000 000 đồng ng y  0     0   (âl) và 65.000.000 đồng  hông nhớ ng y    vợ 

chồng anh đã trả cho ch  B tiền gốc v  ch  B ghi giấy tờ anh T đã cung cấp cho T a 

thì vợ chồng anh  hông vay bất cứ  hoản tiền n o c a ch  B nữa cả   

Bản án d n     ơ thẩm   :         D - T ngày    tháng    n m      của 

Toà án nh n d n huyện T quyết định:  

-  ình ch  đối với yêu cầu  h i  i n c a ch   han Th  B về yêu cầu trả phần 

tiền lãi số tiền 3  0   750 đồng   

- Chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  i n c a nguyên đ n  

Buộc ch   guy n Th  L v  anh     ữu T liên đới trả cho ch   han Th  B số 

tiền vay c n thiếu gốc l  78 9 0 000 đồng và lãi là 1.706.000 đồng  Tổng cộng l  

80 6 6 000 đồng. 

Buộc ch   guy n Th  L trả cho ch   han Th  B chi ph  giá  đ nh l  

7.650.000 đồng  

Kể từ ng y ch   han Th  B có đ n yêu cầu thi h nh án    ch   guy n Th  L 

v  anh     ữu T ch a trả số tiền nợ gốc nêu trên thì c n phải trả lãi đối với số tiền 

chậ  trả t  ng ứng với thời gian chậ  trả với  ức lãi suất bằng 50%  ức lãi suất 

quy đ nh tại  hoản    iều 468 Bộ luật d n sự nă   0 5  

Về án ph  d n sự s  thẩ : 

Buộc ch   guy n Th  L v  anh     ữu T ch u án ph  d n sự l  4 030 000 

đồng  

Buộc ch   han Th  B phải ch u án ph  d n sự s  thẩ  l     34 000 đồng, 

đ ợc  hấu trừ v o số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp 3  3  500 đồng theo biên lai thu 

số BM  0   036 48 ng y    5  0 6 c a Chi c c Thi h nh án huy n T  Ch   han 

Th  B đ ợc nhận lại số tiền c n lại l  898 500 đồng  
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 go i ra bản án c n tuyên thời hạn  háng cáo c a các đ  ng sự v  quyền 

yêu cầu thi h nh án  

Sau  hi   t    s  thẩ  đến ng y 28/02/2017 ch   guy n Th  L, anh     ữu 

T  háng cáo bản án yêu cầu s a bản án s  thẩ  t nh lại các  hoản tiền lãi    

Tại phiên t a ph c thẩ  các đ  ng sự ch  B, anh T,  uật s  T có  ặt  Các 

đ  ng sự  h ng đ nh đã  uất trình thê  đầy đ  các chứng cứ cho To  án  e    t 

giải quyết v  án     iến nguyên đ n ch  B thống nhất v  đề ngh  giữ nguyên bản 

án s  thẩ    

Tại phiên t a,  uật s  bảo v  quyền, lợi  ch hợp pháp cho b  đ n    iến: Ch  

L, anh T ch  vay tiền c a ch  B hai lần, lần thứ nhất 60.000.000 đồng, lần thứ hai 

65.000.000 đồng.  g y  0     0   số tiền vay 60.000.000 đồng đã trả  ong với lãi 

suất 5%. Tháng 5 2012 số tiền vay 65.000.000 đồng đã trả lãi  ong tới ng y 

 5    0 4 l  53 000.000 đồng với lãi suất 4% ch  c n thiếu lại 5 400 000 đồng nên 

đề ngh  điều ch nh tiền lãi l  0,75  tháng   

B  đ n anh T đồng   lời trình b y  uật s  bảo v  quyền lợi  ch hợp pháp, 

 hông có    iến gì thê    

 ại di n Vi n  iể  sát phát biểu    iến về vi c tu n theo pháp luật từ  hi 

th  l  đến  hi giải quyết v  án Thẩ  phán đã  ác đ nh đ ng quan h  tranh chấp, t  

cách đ  ng sự, thu thập chứng cứ   ội đồng   t    đã thực hi n đ ng, đầy đ  theo 

trình tự th  t c quy đ nh pháp luật  Vi c chấp h nh pháp luật c a những ng ời 

tha  gia tố t ng các đ  ng sự đã chấp h nh đ ng quyền v  ngh a v  c a  ình theo 

quy đ nh pháp luật  Về nội dung  háng cáo c a ch  L, anh T yêu cầu t nh lại số tiền 

vay v   ức lãi suất c a số tiền vay theo  ức lãi suất 0,75%  tháng l   hông có c  

s  chấp nhận  Do đó đề ngh  không chấp nhận  háng cáo ch   guy n Th  L, anh 

    ữu T; giữ nguyên bản án s  thẩ   

Sau  hi nghiên cứu các t i li u có trong hồ s  v  án đ ợc thẩ  tra tại phiên 

tòa v  căn cứ v o  ết quả tranh t ng tại phiên t a,    iến phát biểu c a đại di n 

Vi n  iể  sát   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về nội dung v  án:  guyên đ n ch   han Th  B v  b  đ n anh     ữu T, 

ch   guy n Th    đều thống nhất với nhau hai bên có thỏa thuận hợp đồng vay tiền  

Số tiền c n lại theo ch  B l  đến ngày 25/02/2014 (âl) ch  L c n    biên nhận thiếu 

số tiền vay c a ch  B l  125.300.000 đồng. B  đ n anh T, ch    v n giữ nguyên   

 iến số tiền   5 300 000 đồng trong biên nhận ngày 25/02/2014 (âl)  uất phát từ hai 

số tiền vay 65.000.000 đồng và 60.000.000 đồng v  đã trả  ong nợ gốc, ch  c n thiếu 

tiền lãi.  h ng do ch       tên v o tờ giấy trắng, số tiền thiếu   5 300 000 đồng l  

do ch  B tự ghi vào. Số tiền anh T, ch  L trả cho ch  B các lần l  thể hi n   0  tờ 
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giấy    anh ch  cung cấp chứng  inh ch  B đã nhận tiền v  trừ cấn lãi nh ng ch  B 

 hông thừa nhận. 

T a án cấp s  thẩ  căn cứ v o vi c ch  B thừa nhận số tiền   5 300 000 đồng 

tranh chấp xuất phát từ hai số tiền    ch  B cho ch  L vay: 60.000.000 đồng v o 

ngày 10/11/2012 (âl) với lãi suất l  6% tháng v  65 000 000 đồng vào ngày 14 

tháng    nă   0 3 (âl)   ến ngày 25/02/2014 (âl) ch  B v  ch  L đã t nh toán trừ 

tiền lãi ch  L đã trả đ ợc chốt nợ c n số tiền l    5 300 000 đồng v  ch  L đồng   

ký vào biên nhận  ác đ nh lại vi c thực hi n hợp đồng giải quyết v  án  

[2] X t yêu cầu  háng cáo thì về số tiền ch  L, anh T thanh toán cho ch  B 

đ ợc căn cứ 0  tờ giấy    ch  L, anh T cung cấp do ch  B ch t nh toán tiền với ch  

L nh  trong tờ giấy ng y  5 0   0 4 ( l) chốt tiền nợ ghi: “cô 6 L ng y 

 0     0   đến  5    0 4 60.000.000 đồng; 13,5 tháng lãi 48 600 000, cô 6 đ a 

30.000.000, .v.v. tổng cộng ng y  5    0 4 l    5 300 000” trong đó thể hi n rõ 

số tiền l  trả 0  lần,  ỗi lần 30 000 000 đồng nh ng trừ v o lãi (lãi theo thỏa 

thuận) rồi  ới trừ v o gốc …  T a án cấp s  thẩ  căn cứ v o đ y để t nh toán lại 

điều ch nh số tiền vốn v  lãi hợp đồng vay giữa ch  B với ch   , anh T l  ho n to n 

ch nh  ác  B i vì biên nhận ng y  5   2014 ch  B cung cấp cũng có ghi ph a cuối 

“ngày   -2- 48.600.000” ho n to n phù hợp với tờ giấy chữ ch  B ch ghi t nh toán 

tiền đ a cho ch    sau  hi  ết ghi “tổng cộng ng y  5-2-2014 l  135.000.000 

đồng” đồng thời ph a sau tờ giấy n y có ghi “còn lại ghi   g c ngày           là 

48.600.000 T6 lay”.  

[3] Về số tiền vay 65.000.000 đồng ch   , anh T trình b y đã trả 4 lần ch  

c n thiếu 5.400.000 đồng nh ng ch  B v n ghi c n nợ 65 000 000 đồng chứng cứ 

là theo tờ giấy viết bằng  ực đỏ (BL 16) đ y ch  c n thiếu lãi  Ch  B  hông thừa 

nhận; anh T, ch     hông có gì chứng  inh thê  đ ợc những con số trong tờ giấy 

viết bằng  ực đỏ l  số tiền trả cho số tiền vay 65 000 000 đồng nh   hai   trên  X t 

các  hoản nợ tổng  ết v o ngày 25/2/2014 (BL 15) trong đó có ghi số tiền nợ 

65 000 000 đồng và có ghi cộng cả phần tiền thiếu 5 400 000 đồng thành 

125 300 000 đồng; trong biên nhận n y cũng không ghi 5 400 000 đồng đó l  tiền 

lãi  Do đó chấp nhận theo    iến c a ch  B số tiền 5 400 000 đồng l  số nợ vay 

 hác  hông liên quan gì đối với số tiền vay 65 000 000 đồng ng y  5    0 4 (âl). 

Do đó  hông chấp nhận trình bày c a b  đ n đối với  hoản tiền vốn 65 000 000 

đồng đã trả ch  c n 5 400 000 đồng trong tờ giấy viết bằng  ực đỏ (BL 16). 

[4] Anh T, ch  L yêu cầu điều ch nh lãi suất tiền vay bằng lãi suất c  bản l  

0,75%  tháng nh ng hợp đồng vay hai bên thoả thuận có lãi suất v  theo quy đ nh 

lãi suất n y  hông đ ợc v ợt quá  50% lãi suất c  bản nên lãi suất đ ợc t nh 

 ,  5% tháng l  ho n to n phù hợp pháp luật  Do đó  hông căn cứ điều ch nh lại 

số tiền vốn v  lãi T a án cấp s  thẩ  đã t nh toán để quyết đ nh  



 6 

[5]  ối với chi ph  giá  đ nh do ch  L  hông thừa nhận chữ    v  dấu v n 

tay trong biên nhận đề ng y  5    0 4 l  do  ình viết v  lăn tay   ên ch  B  ới 

phải yêu cầu tr ng cầu giám đ nh v   ết quả tr ng cầu giá  đ nh đ ng l  chữ viết, 

chữ    c a ch    nên ch  L phải ch u to n bộ chi ph  giá  đ nh  Ch  B đã nộp tiền 

tạ  ứng để chi trả ph  tr ng cầu giá  đ nh nên ch  L có ngh a v  phải trả lại cho 

ch  B. 

Từ những ph n t ch trên,  hông chấp nhận trình bày c a luật s  bảo v  

quyền lợi  ch cho b  đ n v   hông chấp nhận yêu cầu  háng cáo c a ch   , anh T. 

  ề ngh  c a đại di n Vi n  iể  sát l  phù hợp đ ng quy đ nh pháp luật nên 

chấp nhận, giữ nguyên bản án s  thẩ    

Về án ph  d n sự ph c thẩ : Do giữ nguyên bản án s  thẩ  nên ch  L, anh T 

phải ch u tiền án ph  ph c thẩ  theo quy đ nh pháp luật  

Vì các lẽ trên;  

                                                      Q YẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o  hoản    iều 308 c a Bộ luật tố t ng d n sự ; 

Các  iều 47 , 474, 476 c a Bộ luật d n sự nă   005; 

 gh  quyết số 3 6  0 6 UBTV   4 ng y 30     0 6 c a  y ban th ờng 

v  quốc hội quy đ nh về  ức thu,  i n, giã , thu, nộp, quản l  v  s  d ng án ph  

v  l  ph  T a án    

-  iữ nguyên bản án s  thẩ   

-  ình ch  đối với yêu cầu  h i  i n c a ch   han Th  B về yêu cầu trả phần 

tiền lãi số tiền 3  0   750 đồng   

- Chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  i n c a ch   han Th  B. 

1/ Buộc ch   guy n Th  L v  anh     ữu T liên đới trả cho ch   han Th  B 

số tiền vay c n thiếu gốc l  78 9 0 000 đồng v  lãi l    706 000 đồng  Tổng cộng 

l  80 6 6 000 đồng. 

2/ Buộc ch   guy n Th  L trả cho ch   han Th  B chi phí giá  đ nh l  

7.650.000 đồng  

Kể từ ng y ch   han Th  B có đ n yêu cầu thi h nh án    ch   guy n Th  L 

và anh H   ữu T ch a trả số tiền nêu trên thì c n phải trả lãi đối với số tiền chậ  

trả t  ng ứng với thời gian chậ  trả với  ức lãi suất bằng 50%  ức lãi suất quy 

đ nh tại  hoản    iều 468 c a Bộ luật d n sự nă   0 5  

3/ Về án ph  d n sự: 

+ Án ph  d n sự s  thẩ : 
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Ch   guy n Th  L v  anh     ữu T phải nộp án ph  d n sự l  4 030 000 

đồng  

Ch   han Th  B phải ch u án ph  d n sự s  thẩ  l     34.000 đồng, đ ợc 

 hấu trừ v o số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp 3  3  500 đồng theo biên lai thu số 

BM  0   036 48 ng y    5  0 6 c a Chi c c Thi h nh án huy n T  Ch   han Th  

B đ ợc nhận lại số tiền c n lại l  898 500 đồng  

+ Án phí d n sự ph c thẩ :  

- Ch   guy n Th  L, anh     ữu T phải nộp án phí ph c thẩ  300.000 đồng 

nh ng đ ợc  hấu trừ v o số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp l  600 000 đồng theo biên 

lai số 03317, 03316 cùng ngày 01/3/2017 tại Chi c c thi h nh án d n sự huy n T; 

ch   , anh T đ ợc nhận lại 300 000 đồng  

Tr ờng hợp bản án, quyết đ nh đ ợc thi h nh theo quy đ nh tại  iều    uật 

thi h nh án d n sự thì ng ời đ ợc thi h nh án d n sự, ng ời phải thi h nh án d n 

sự có quyền thoả thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguy n thi h nh 

án hoặc b  c ỡng chế thi h nh án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7, 7a, 7b v  9  uật 

thi h nh án d n sự  Thời hi u thi h nh án đ ợc thực hi n theo quy đ nh tại  iều 30 

 uật thi h nh án d n sự  

Bản án ph c thẩ  có hi u lực  ể từ ng y tuyên án   

Nơi nhận: 
- Các đ  ng sự; 

- Vi n  iể  sát t nh  ồng Tháp; 

- T a án huy n T; 
- Chi c c T ADS huy n T; 

-   u hồ s  v  án, V   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 Đ nh Ch  Tâm 
 

 


